
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   Số:           /QĐ-UBND                  Quảng Ngãi, ngày  09  tháng 9 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bổ sung danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất  

theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 và  

Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 

của UBND tỉnh Quảng Ngãi  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

C n     u t            n  qu  n     p   n  n    19/6/2015; 

C n      ôn  t  số 05/2017/TT-BNNPTNT n    01/3/2017  ủ  Bộ 

tr ởn  Bộ Nôn  n  iệp v  P át triển nôn  t ôn v    ớn  dẫn một số nội 

dun  t ự   iện C   n  trìn  M QG xâ  dựn  N M  i i  oạn 2016-2020; 

C n    các   ôn  t : Số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 củ  Bộ 

tr ởn  Bộ   i    n  v  việ  Qu    n  quản lý v  sử dụn  kin  p   sự n  iệp 

t ự   iện C   n  trìn  M QG xâ  dựn  nôn  t ôn mới  i i  oạn 2016-2020 

v    ôn  t  số 08/2019/  -B C n    30/01/2019  ủ  Bộ tr ởn  Bộ   i 

   n  sử    i, b  sun  một số  i u  ủ    ôn  t  số 43/2017/TT-BTC ngày 

12/5/2017  ủ  Bộ tr ởn  Bộ   i    n  Qu    n  quản lý v  sử dụn  kin  p   

sự n  iệp t ự   iện C   n  trìn  M QG xâ  dựn  nôn  t ôn mới  i i  oạn 

2016-2020; 

C n    Qu ết   n  số 4781/QĐ-BNN-VPĐP n    21/11/2017  ủ  Bộ 

tr ởn  Bộ Nôn  n  iệp v  P át triển nôn  t ôn b n   n  S  t     ớn  dẫn 

p át triển sản xuất tron  C   n  trìn  mụ  tiêu quố   i  xâ  dựn  nôn  t ôn 

mới  i i  oạn 2016-2020; 

C n    Qu ết   n  số 301/QĐ-UBND n    03/5/2019  ủ  UBND tỉn  

v  việ  p ân b  kin  p   sự n  iệp t ự   iện C   n  trìn  mụ  tiêu quố   i  

xâ  dựn  nôn  t ôn mới n m 2019 (N uồn vốn n ân sá   trun    n  v  vốn 

 ối  n  n ân sá   tỉn );  

C n    các Qu ết   n   ủ  UBND tỉn : Số 636/QĐ-UBND ngày 

25/7/2018 v  việ  p ê du ệt d n  mụ  dự án  ỗ trợ p át triển sản xuất t ự  

 iện C   n  trìn  mụ  tiêu quố   i  xâ  dựn  nôn  t ôn mới  i i  oạn 2018-

2020 v  số 1123/QĐ-UBND n    03/12/2018  i u   ỉn  d n  mụ  dự án  ỗ 

trợ p át triển sản xuất tại Qu ết   n  số 636/QĐ-UBND n    25/7/2018  ủ  

UBND tỉn  Quản  N ãi; 

Xét    n     ủ  Giám  ố  Sở Nôn  n  iệp v  P át triển nôn  t ôn tại 

 ờ trìn  số 2374/TTr-SNNPTNT ngày 30/8/2019,   

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=05/2017/TT-BNNPTNT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=43/2017/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=43/2017/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. P ê du ệt b  sun  d n  mụ   á  dự án  ỗ trợ p át triển sản 

xuất t eo Qu ết   n  số 636/QĐ-UBND n    25/7/2018 v  Qu ết   n  số 

1123/QĐ-UBND n    03/12/2018  ủ  UBND tỉn  Quản  N ãi (có phụ lục 

kèm theo). 

Điều 2. Qu ết   n  n    ó  iệu lự  t i   n  kể từ n    ký.  

Điều 3. C án  V n p òn  Uỷ b n n ân dân tỉn , Giám  ố   á  Sở: 

Nôn  n  iệp v  P át triển nôn  t ôn,   i    n , K o   ọ  v  Côn  n  ệ; 

C ủ t    UBND  á   u ện: N  ĩ  H n ,    N  ĩ ,  r  Bồn , B    , S n 

Hà, Tây Trà, Mộ Đ  , Đ   P  , Min   on , Bìn  S n, S n   n , S n  â  v  

t  n  p ố Quản  N ãi;   ủ tr ởn   á     qu n,   n v  v  t      ,  á n ân  ó 

liên qu n    u trá   n iệm t i   n  Qu ết   n  n  ./. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nơi nhận: 

- N   Đi u 3; 
- TT HĐND tỉnh; 

- CT, PC  UBND tỉn ; 

- VPUB: PCVP, CB-TH; 

-   u: V , NN-TN (Vũ 572). 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                            

 

   

Nguyễn Tăng Bính 
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PHỤ LỤC 

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 636/QĐ-UBND NGÀY 25/7/2018 VÀ  

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1123/QĐ-UBND NGÀY 03/12/2018 CỦA UBND TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số 692/QĐ-UBND  ngày 09/9/2019  

của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

 

 

 
 

TT Tên dự án  Địa điểm thực hiện 

I Thành Phố Quảng Ngãi    

1 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi bò 

sin  sản xã   n    iện 
Xã   n    iện  

2 

Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi 

t âm   n  bò l i sin  sản v  bò t  t   ất l ợn  

  o xã   n  Ho  

Xã   n  Ho   

3 Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi dê 

Bá     ảo xã   n  Khê 
Xã   n  K ê 

4 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm   ế biến 

n ớ  mắm xã N  ĩ  An 
Xã N  ĩ  An 

II Huyện Sơn Tịnh    

1 
Dự án liên kết    n nuôi t âm   n  bò  ái l i 

sin  sản v  bê l i   ất l ợn    o xã   n  Đôn  
Xã   n  Đôn  

2 
Dự án liên kết    n nuôi thâm canh bò cái lai 

sin  sản v  bê l i   ất l ợn    o xã   n  Min  
Xã   n  Min  

3 
Dự án liên kết    n nuôi t âm   n  bò  ái l i 

sin  sản v  bê l i   ất l ợn    o tại xã   n  Bìn  
Xã   n  Bìn  

4 
Dự án liên kết trồn  v  tiêu t ụ  á  sản p ẩm  â  

 n quả (m t t ái v  mãn   ầu t ái) xã   n    ọ 
Xã   n    ọ 

5 

Dự án liên kết    n nuôi v  tiêu t ụ sản p ẩm 

nuôi    t    ớn  t  t  n to n sin   ọ  xã   n  

Hà 

Xã   n  H  

6 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi vỗ 

béo  á   iốn  bò t  t xã   n  H  
Xã   n  H  

7 
Dự án liên kết nuôi  á lồn  trên sôn   r  K ú  

xã   n  S n 
Xã   n  S n 

III Huyện Bình Sơn   

1 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi vỗ 

béo  á   iốn  bò t  t xã Bìn    ới  
Xã Bìn    ới  
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2 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi bò 

cái lai sin  sản xã Bìn  An 
Xã Bình An 

3 

Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi tôm t ẻ 

  ân trắn  t eo   ớn   ôn  n  iệp xã Bìn  

D  n  

Xã Bìn  D  n  

4 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi bò 

 ái l i sin  sản xã Bìn  K   n  
Xã Bìn  K   n  

5 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm     n nuôi 

bò  ái  iốn  l i Zebu sin  sản xã Bìn  C âu 
Xã Bình Châu 

6 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi 

trâu  ái sin  sản xã Bìn  C âu 
Xã Bình Châu 

7 Dự án liên kết trồn  v  tiêu t ụ  á  sản p ẩm  â  

 n quả (m t t ái, b ởi d  x n ) xã Bìn  C âu 
Xã Bình Châu 

8 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm trồn  r u  n 

toàn xã Bình Châu 
Xã Bình Châu 

9 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi bò 

 ái l i sin  sản xã Bìn  Min  
Xã Bình Minh 

10 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm trồn   â  

keo nuôi  ấ  mô xã Bìn     n  Đôn  
Xã Bìn     n  Đôn  

11 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi bò 

 ái l i sin  sản xã Bìn   r  
Xã Bìn   r  

12 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi bò 

t   n  p ẩm xã Bìn   r  
Xã Bìn   r  

13 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi bò 

 ái l i sin  sản xã Bìn   run  
Xã Bình Trung 

14 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm trồn   â  

M n   â  xã Bìn   run  
Xã Bình Trung 

15 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi bò 

 ái l i sin  sản xã Bìn    ạn  
Xã Bìn    ạn  

16 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi bò 

 ái l i sin  sản xã Bìn     n   â  
Xã Bình Thanh Tây 

17 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi bò 

 ái l i sin  sản xã Bìn  C án   
Xã Bình Chánh 

18 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi    

t ả v ờn xã Bìn   ân 
Xã Bình Tân 

19 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm d   l ới xã 

Bình Tân 
Xã Bình Tân 
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20 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi bò 

 ái l i sin  sản xã Bìn    u n  
Xã Bìn    u n 

21 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi bò 

t   n  p ẩm xã Bìn  Hải 
Xã Bìn  Hải 

22 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi bò 

 ái l i sin  sản xã Bìn  P  ớ  
Xã Bìn  P  ớ  

23 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi bò 

t   n  p ẩm xã Bìn  N u ên 
Xã Bình Nguyên 

24 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n nuôi bò 

t   n  p ẩm xã Bìn  C   n  
Xã Bìn  C   n  

IV Huyện Tư Nghĩa   

1 
Dự án liên kết    n nuôi v  tiêu t ụ    t ả v ờn 

xã N  ĩ  S n 
Xã N  ĩ  S n 

2 
Dự án liên kết    n nuôi v  tiêu t ụ  á  sản 

p ẩm dê xã N  ĩ  S n 
Xã N  ĩ  S n 

3 
 Dự án liên kết    n nuôi, tiêu t ụ  á  sản p ẩm 

bò xã N  ĩ   âm  
Xã N  ĩ   âm 

4 
 Dự án liên kết    n nuôi, tiêu t ụ  á  sản p ẩm 

bò xã N  ĩ    u n  
Xã N  ĩ    u n 

5 
Dự án liên kết    n nuôi v  tiêu t ụ  á  sản 

p ẩm bò xã N  ĩ  Đi n 
Xã N  ĩ  Đi n 

6 
Dự án liên kết    n nuôi v  tiêu t ụ    t ả v ờn 

xã N  ĩ  Đi n 
Xã N  ĩ  Đi n 

7 
Dự án liên kết    n nuôi v  tiêu t ụ sản p ẩm bò 

xã N  ĩ   run  
Xã N  ĩ   run  

8 
Dự án liên kết    n nuôi v  tiêu t ụ sản p ẩm bò 

xã N  ĩ      n  
Xã N  ĩ      n  

9 
Dự án liên kết    n nuôi v  tiêu t ụ sản p ẩm bò 

xã N  ĩ  P   n  
Xã N  ĩ  P   n  

10 Dự án liên kết trồn  v  tiêu t ụ  á  sản p ẩm  â  

 n quả (m t, b ởi) xã N  ĩ  Hiệp 
Xã N  ĩ  Hiệp 

11 Dự án liên kết trồn  v  tiêu t ụ  á  sản p ẩm  â  

 n quả (dừ ) xã N  ĩ  Hò  
Xã N  ĩ  Hò  

12 
 Dự án liên kết    n nuôi v  tiêu t ụ  á  sản 

p ẩm bò xã N  ĩ  Mỹ  
Xã N  ĩ  Mỹ 

V Huyện Nghĩa Hành   

1 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â   n quả (dừ  d  ) xã H n    n  â   
Xã Hành Tín Tây 

2 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

bò t  t BBB   ất l ợn    o xã H n    n  â  
Xã Hành Tín Tây  
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3 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

bò sin  sản p ối tin  BBB xã H n   run  
Xã Hành Trung 

4 

Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm    

t    ớn  t  t nuôi trên n n  ệm lót sin   ọ , kết 

 ợp nuôi trùn quế l m t     n b  sun  xã H n  

  n Đôn  

Xã H n    n Đôn  

5 

Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â   n quả (b ởi d  x n , sầu riên , m t 

t ái) xã H n    n Đôn  

Xã H n    n Đông 

6 

Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

bò  ái l i sin  sản p ối  iốn  BBB tạo  on l i 

nuôi t   n  p ẩm xã H n    iện  

Xã H n    iện 

7 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

bò sin  sản p ối tin  bò BBB 
Xã H n     n  

8 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â   n quả (b ởi d  x n ) xã H n  Đ   
Xã H n  Đ   

9 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn  sen lấ   ạt 
Xã H n  Đ   

10 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â   n quả (m t t ái) xã H n  Dũn   
Xã H n  Dũn  

11 

Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â   n quả (b ởi d  x n , sầu riên , m t 

t ái, dừ  d  ) xã H n    u n 

Xã H n    u n 

12 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn  dâu nuôi tằm xã H n  N ân 
Xã Hành Nhân 

13 

Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â   n quả (b ởi d  x n , sầu riên , m t 

thái, chôm chôm) xã Hành Nhân 

Xã Hành Nhân 

14 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â  m n  tâ  xã H n  P  ớ  
Xã H n  P  ớ  

VI Huyện Mộ Đức    

1 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ n ớ  mắm xã 

Đ    ợi 
Xã Đ    ợi 

2 
Dự án   uỗi  iá tr  sản xuất v  tiêu t ụ r u  n 

to n xã Đ    ợi 
Xã Đ    ợi 

3 
Dự án    n nuôi v  tiêu t ụ sản p ẩm dê bá   

t ảo xã Đ   C án  
Xã Đ   C án  

4 Dự án   uỗi  iá tr     n nuôi     n to n sin   ọ  

tron  rừn  p i l o ven biển xã Đ   C án  
Xã Đ   C án  

5 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm lú   iốn  xã 

Đ    ân 
Xã Đ    ân 
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6 Dự án   uỗi liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm    n 

nuôi    t ả v ờn  n to n sin   ọ  xã Đ    ân 
Xã Đ    ân 

7 
Dự án   uỗi liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm t ỏ xã 

Đ    ân 
Xã Đ    ân 

8 
Dự án    n nuôi v  tiêu t ụ sản p ẩm dê xã Đ   

Hiệp 
Xã Đ   Hiệp 

9 

Dự án   uỗi  iá tr  sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn  dâu nuôi tằm v  sản p ẩm d ới tán dâu 

(  u n n ,   u p ụn )  xã Đ   Hiệp 

Xã Đ   Hiệp 

10 Dự án   uỗi liên kết trồn  v  tiêu t ụ sản p ẩm 

 â    u p ụn  (lạ ) xã Đ   Min  
Xã Đ   Min  

11 Dự án   uỗi  iá tr     n nuôi     n to n sin   ọ  

tron  rừn  p i l o ven biển xã Đ   Min  
Xã Đ   Min  

12 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn  m n  tâ  xã Đ     ạn  
Xã Đ     ạn  

13 Dự án   uỗi  iá tr     n nuôi    t ả v ờn  n 

to n sin   ọ  xã Đ     ạn  
Xã Đ     ạn  

14 Dự án   uỗi  iá tr     n nuôi bò sin  sản   ất 

l ợn    o xã Đ     ạn   
Xã Đ     ạn  

15 
Dự án   uỗi  iá tr     n nuôi bò sin  sản   ất 

l ợn    o xã Đ   P ú 
Xã Đ   P ú 

16 Dự án   uỗi  iá tr     n nuôi     n to n sin   ọ  

tron  rừn  d  n  xã Đ     ắn  
Xã Đ     ắn  

17 
Dự án   uỗi  iá tr  trồn  sen kết  ợp nuôi  á xã 

Đ    ân 
Xã Đ    ân 

18 
Dự án   uỗi  iá tr     n nuôi    lấ  tr n   n 

to n sin   ọ  xã Đ    ân 
Xã Đ    ân 

19 
Dự án   uỗi  iá tr  trồn   â   n quả (m t t ái, 

xo i) xã Đ   Ho  
Xã Đ   Ho  

20 
Dự án liên kết v  tiêu t ụ sản p ẩm lú   iốn  xã 

Đ   Ho  
Xã Đ   Ho  

VII Huyện Đức Phổ   

1 Dự án liên kết v  sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

nuôi    u s o lấ  n un  xã P   Ho  
Xã P   Ho   

2 Dự án liên kết v  sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

nuôi    u s o lấ  n un  xã P   V n 
Xã P   V n 

3 

Dự án liên kết    n nuôi  ắn với tiêu t ụ sản 

p ẩm từ nuôi bò  ái l i Zebu p ối tinh bò siêu 

t  t BBB xã P   V n  

Xã P   V n  
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4 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm bò 

 ái l i sin  sản xã P     u n  
Xã P     u n 

5 Dự án liên kết    n nuôi v  tiêu t ụ sản p ẩm dê 

Bá     ảo xã P   C âu 
Xã P   C âu 

6 
Dự án liên kết sản xuất    n nuôi v  tiêu t ụ bò 

 ái l i sin  sản xã P   An 
Xã P   An 

7 Dự án liên kết sản xuất    n nuôi v  tiêu t ụ bò 

 ái l i sin  sản  xã P   C ờn   
Xã P   C ờn  

VIII Huyện Trà Bồng    

1 
Dự án liên kết    n nuôi tiêu t ụ sản p ẩm bò vỗ 

béo xã Trà Bình 
Xã Trà Bình 

2 Dự án liên kết    n nuôi tiêu t ụ sản p ẩm bò  ái 

v n      p   n  xã  r   âm  

09/09 xã  ủ   u ện 

 r  Bồn  

3 Dự án liên kết    n nuôi tiêu t ụ sản p ẩm trâu 

sin  sản v  trâu t  t xã  r   ân 

09/09 xã  ủ   u ện 

 r  Bồn  

4 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm Quế  
09/09 xã  ủ   u ện 

 r  Bồn  

5 

Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â   n quả (b ởi,   m,  i,   ôm   ôm, b , 

m t t ái, sầu riên ) 

09/09 xã  ủ   u ện 

 r  Bồn  

6 
Dự án liên kết sản xuất, tiêu t ụ sản p ẩm    n  

dây, chanh k ôn   ạt 

09/09 xã  ủ   u ện 

 r  Bồn  

7 

Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm  â  

d ợ  liệu ( in  l n , b  k   , sâm   u,  ẳn  

sâm) 

09/09 xã  ủ   u ện 

 r  Bồn  

8 
Dự án liên kết tiêu t ụ sản p ẩm lạ  t   n  

p ẩm xã  r  P ú  
Xã Trà Phú 

9 
Dự án liên kết tiêu t ụ sản p ẩm lạ  t   n  

p ẩm xã  r  Bìn  
Xã Trà Bình 

10 
Dự án liên kết sản xuất    n nuôi v  tiêu t ụ sản 

p ẩm    kiến 

09/09 xã  ủ   u ện 

 r  Bồn  

11 
Dự án liên kết sản xuất trồn  v  tiêu t ụ sản 

p ẩm   u 

09/09 xã  ủ   u ện 

 r  Bồn  

IX Huyện Minh Long   

1 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

   n nuôi bò lấ  t  t xã  on  S n 
Xã  on  S n 

2 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

   n nuôi trâu lấ  t  t xã  on  S n 
Xã  on  S n 
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3 

Dự án liên kết sản xuất tron  trồn  trọt v  tiêu 

thụ sản p ẩm  â   n quả (m t t ái, b ởi d  x n ) 

xã Long Môn 

Xã Long Môn 

4 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

   n nuôi bò lấ  t  t xã  on  M i 
Xã Long Mai 

5 

Dự án liên kết sản xuất tron  trồn  trọt v  tiêu 

t ụ sản p ẩm  â   n quả (m t t ái, b ởi da xanh, 

dừ  xiêm lùn) xã  on  Hiệp 

Xã  on  Hiệp 

6 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

   n nuôi bò lấ  t  t xã  on  Hiệp 
Xã  on  Hiệp 

7 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

   n nuôi trâu lấ  t  t xã  on  Hiệp 
Xã  on  Hiệp 

X Huyện Ba Tơ   

1 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

   t ả v ờn xã B  C ù  
Xã Ba Chùa 

2 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

   H're t ả v ờn xã B  Cun  
Xã Ba Cung 

3 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

   H're t ả v ờn xã B  Đi n 
Xã B  Đi n 

4 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

   n nuôi trâu  ái nội xã B  Đi n 
Xã B  Đi n 

5 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

   t ả v ờn xã B  Din  
Xã Ba Dinh 

6 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

   n nuôi bò BBB xã B  Độn  
Xã B  Độn  

7 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

   t ả v ờn xã B  Gi n  
Xã Ba Giang 

8 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

trâu     p   n  xã B  K âm 
Xã Ba Khâm 

9 

Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â    u     p   n  (  n  niên) xã B  

Khâm 

Xã Ba Khâm 

10 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â    u     p   n  (  n  niên) xã B   ế 
Xã B   ế 

11 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â  m t t ái xã B   ế 
Xã B   ế 

12 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

   t ả v ờn xã B   ế 
Xã B   ế 
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13 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â    u     p   n  (  n  niên) xã B   iên 
Xã Ba Liên 

14 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

 á n ớ  n ọt xã Ba Liên 
Xã Ba Liên 

15 

Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â    u     p   n  (  n  niên) xã B  

N ạ  

Xã B  N ạ  

16 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

   t ả v ờn xã B     n  
Xã Ba Thành 

17 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â    u     p   n  (  n  niên) xã B   iêu 
Xã Ba Tiêu 

18 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn    uối mố  Đồn  N i xã B   iêu 
Xã Ba Tiêu 

19 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

   t ả v ờn xã B   ô 
Xã Ba Tô 

20 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn  bắp t   n  p ẩm xã B   ô 
Xã Ba Tô 

21 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm  á  

loại   u (  u  ỗ,   u p ụn ) xã B   ô 
Xã Ba Tô 

22 

Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â    u     p   ng (hàng niên) xã Ba 

Trang 

Xã Ba Trang 

23 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â    u p ụn  xã B   r n  
Xã Ba Trang 

24 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn    uối mố  Đồn  N i xã B  Vì 
Xã Ba Vì 

25 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

   H're t ả v ờn xã B  Vin  
Xã Ba Vinh 

26 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

trồn   â    u     p   n  (  n  niên) xã B  Vin  
Xã Ba Vinh 

27 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

   t ả v ờn xã B  X  
Xã Ba Xa 

28 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

   t ả v ờn xã B  B    
Xã Ba Bích  

29 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm nuôi 

trâu     p   n  xã B  N m 
Xã Ba Nam 

XI Huyện Sơn Hà    
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1 Dự án liên kết sản xuất,   ế biến, tiêu t ụ sản 

p ẩm bắp t   n  p ẩm xã S n  in  
Xã S n  in  

2 

Dự án liên kết sản xuất,   ế biến, tiêu t ụ sản 

p ẩm dê bản     t   n  p ẩm (dê t  t) xã S n 

Ba 

Xã S n B  

3 

Dự án liên kết sản xuất,   ế biến, tiêu t ụ sản 

p ẩm dê bản     t   n  p ẩm (dê t  t) xã S n 

Trung 

Xã S n  rung 

4 

Dự án liên kết sản xuất,   ế biến, tiêu t ụ sản 

p ẩm dê bản     t   n  p ẩm (dê t  t) xã S n 

Thành 

Xã S n    n  

5 
Dự án liên kết sản xuất,   ế biến, tiêu t ụ sản 

p ẩm bò lấ  t  t xã S n Hạ 
Xã S n Hạ 

6 

Dự án liên kết sản xuất,   ế biến, tiêu t ụ sản 

p ẩm dê bản     t   n  p ẩm (dê t  t) xã S n 

Giang 

Xã S n Gi n  

XII Huyện Sơn Tây   

1 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

   n  k ôn   ạt xã S n M u 
Xã S n M u 

2 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

b ởi d  x n  xã S n   p 
Xã S n   p 

3 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

b ởi d  x n  xã S n Mù  
Xã S n Mù  

4 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

b ởi d  x n  xã S n Bu  
Xã S n Bu  

5 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

b ởi d  x n  xã S n  ân 
Xã S n  ân 

6 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm xã 

  m s n  xã S n  ân 
Xã S n  ân 

7 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm bò 

    p   n  xã S n  ân 
Xã S n  ân 

8 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

b ởi d  x n  xã S n  in  
Xã S n  in  

9 
Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm 

b ởi d  x n  xã S n Dun  
Xã S n Dun  

10 Dự án liên kết sản xuất v  tiêu t ụ sản p ẩm sầu 

riên   ạt lép xã S n  on  
Xã S n  on  

XIII Huyện Tây Trà   

1 Dự án liên kết trồn  v  tiêu t ụ sản p ẩm b ởi Xã Trà Khê 
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da xanh xã Trà Khê 

2 
D  án liên kết trồn  v  tiêu t ụ sản p ẩm   uối 

Đồn  N i xã  r  Quân 
Xã Trà Quân 

3 
Dự án liên kết p át triển  â    è     p   n  xã 

Trà Nham 
Xã Trà Nham 

4 Dự án liên kết trồn  v  tiêu t ụ sản p ẩm  â   n 

quả (sầu riên ,   m s n ) xã  r     n  
Xã Trà Thanh 

5 
D  án liên kết trồn  v  tiêu t ụ sản p ẩm   uối 

Đồn  N i xã  r    ọ 
Xã  r    ọ 

6 
D  án liên kết sản xuất  bò  ái v n   sin  sản v  

tiêu t ụ sản p ẩm bê  on xã  r  P on  
Xã Trà Phong 

7 Dự án liên kết nuôi v  tiêu t ụ sản p ẩm bò v n  

    p   n  xã  r   run  
Xã Trà Trung 
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